	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016-2017
ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: VẬT LÝ 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 12/12/2016
--------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(4 điểm) Chọn đáp án đúng ở các câu sau rồi ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đó vào bài làm:

Câu 1: Trường hợp nào sau đây lực xuất hiện không phải là lực ma sát ?
A. Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường.

B. Lực xuất hiện khi lò xo bị nén . 

C. Lực xuất hiện khi làm mòn đế giày.
D. Lực xuất hiện khi lò xo bị dãn.
Câu 2: Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên thì: 

A. các mực chất lỏng ở các nhánh luôn ở cùng một độ cao.

B. lượng chất lỏng ở các nhánh luôn bằng nhau.

C. mực chất lỏng ở nhánh có tiết diện lớn thấp hơn mực chất lỏng ở nhánh có tiết diện nhỏ. 

D. mực chất lỏng ở nhánh có tiết diện lớn cao hơn mực chất lỏng ở nhánh có tiết diện nhỏ.
Câu 3: Trường hợp nào sau đây lực ma sát không phải là lực ma sát lăn?
A. Ma sát giữa các viên bi trong ổ trục quay

B. Ma sát giữa bánh xe và mặt đường khi đi trên đường

C. Ma sát giữa các con lăn và mặt đường khi di chuyển vật nặng trên đường

D. Ma sát giữa khăn lau với mặt sàn khi lau nhà.

Câu 4: Máy nén thủy lực cho ta lợi về: 

A. Lực.


B. công.

C. đường đi.

D. Công suất.
Câu 5: Cách làm nào sau đây giảm được lực ma sát ?
A. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc.


B. Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc.

C. Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc.

D. Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc

Câu 6: Áp lực của một vật đứng yên trên mặt phẳng nghiêng tác dụng lên mặt phẳng này có cường độ
A. bằng trọng lượng của vật

B. nhỏ hơn trọng lượng của vật

C. lớn hơn trọng lượng của vật

D. bằng lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng

Câu 7: Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật  để truyền cho nó một vận tốc. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì:
A. trọng lực                             
B. quán tính

C. lực búng của tay                
D. lực ma sát

Câu 8: Đơn vị của áp suất là:

A. Pa.


B. N/m3.

C. N/m2.

D. N
II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: (3đ) 
Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 
3,09.106  N/m2 .  Một lúc sau áp kế chỉ 1,854.106  N/m2.
a) Tàu đã nổi lên hay lặn xuống? Vì sao?

b) Tính độ sâu của tàu ngầm ở hai thời điểm trên. Cho biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m2 .

Bài 2: (2 đ) 

Một bình thông nhau chứa nước biển. Người ta đổ thêm xăng vào một nhánh. Hai mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 20 mm.
Tính độ cao của cột xăng. Cho biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3 và của xăng là 7000N/m3 .

Bài 3: ( 1đ) 

Ở một chiếc tàu biển bị đắm và đã chìm xuống đáy biển, người ta thấy rằng những vỏ đồ hộp đã dùng giở vẫn giữ nguyên hình dạng cũ của chúng, trái lại những đồ hộp chưa mở, chưa dùng lại bị bẹp. Tại sao lại như vậy ?
--- Chúc các em làm bài tốt! ---
	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016-2017

ĐỀ 1
	MỤC TIÊU – MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Vật lý 8




I. MỤC TIÊU.

· Kiểm tra học sinh các kiến thức về lực, lực ma sát quán tính, áp suất chất rắn, chất lỏng, áp suất chất khí.
· Học sinh có thái độ cẩn thận, trung thực trong khi làm bài kiểm tra.
II. MA TRẬN.

	Nội dung
	Biết
	Hiểu
	VD
	VD cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Sự cân bằng lực, quán tính, lực ma sát
	2

1
	
	2

1
	
	
	
	
	
	4

2

	Áp suất chất rắn, áp suất chất lỏng, áp suất chất khí
	1

       0,5đ
	1

1đ
	1

0,5đ
	1

1đ
	
	1

1đ
	
	1

  1đ
	6

5

	Bình thông nhau, máy nén thủy lực.
	2

1đ
	
	
	1

1đ
	
	1

1đ
	
	
	4

3

	Tổng
	6

3,5đ
	5

3,5đ
	3

                                    3đ
	14

10đ


	BGH duyệt

Khúc Thị Mỹ Hạnh
	Tổ trưởng – GV ra đề

Trần Thị Khánh Nguyệt
	Nhóm trưởng duyệt

Phạm Thị Ngân


	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016-2017

Đề 1


	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Vật lý 8




Phần I:TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm) Đúng mỗi câu được 0,5 đ.

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Đáp án
	B,D
	A
	D
	A
	C
	B
	D
	A,C


Phần II: TỰ LUẬN:(6 điểm)

	

Bài
	Nội dung
	Biểu điểm

	Bài 1: (3đ) 


	- Tóm tắt: 




- Bài giải:

a, Trả lời được:Tàu nổi lên



giải thích được





b. Tính được h1 = 300m 



Tính được h2 = 180m




- Đáp số












	0,25đ 

0,5đ 

0,5đ

0,75đ

0,75đ

0,25đ

	Bài 2:(2đ)


	-Tóm tắt 






-Bài giải

Vẽ hình đúng




Viết được: pA = pB




Tính được h = 62,4mm



     - Đáp số







	0,25đ


0,25đ

0,25đ

1đ

0,25đ

	Bài 3: HS khá giỏi  (1đ)


	Giải thích được












	1đ


* Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tương đương.

	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016-2017
ĐỀ 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: VẬT LÝ 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 12/12/2016
--------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(4 điểm) Chọn đáp án đúng ở các câu sau rồi ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đó vào bài làm:

Câu 1: Cặp lực nào sau đây tác dụng lên một vật làm vật đang đứng yên, tiếp tục đứng yên ?
A. Hai lực cùng cường độ, cùng phương.

B. Hai lực cùng phương, ngược chiều.

C. Hai lực cùng phương, cùng cường độ, cùng chiều.

D. Hai lực cùng cường độ, có phương cùng nằm trên một đường thẳng, ngược chiều.

Câu 2: Khi chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng: 
A. vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần.

B. vật đang chuyển động sẽ dừng lại.

C. vật đang chuyển động đều sẽ không còn chuyển động đều nữa.

D. vật đang đứng yên sẽ đứng yên, hoặc vật đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều mãi.

Câu 3: Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên thì: 

A. các mực chất lỏng ở các nhánh luôn ở cùng một độ cao.

B. lượng chất lỏng ở các nhánh luôn bằng nhau.

C. mực chất lỏng ở nhánh có tiết diện lớn thấp hơn mực chất lỏng ở nhánh có tiết diện nhỏ. 

D. mực chất lỏng ở nhánh có tiết diện lớn cao hơn mực chất lỏng ở nhánh có tiết diện nhỏ.

Câu 4: Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái, chứng tỏ xe
A. Đột ngột giảm vận tốc.      B. Đột ngột tăng vận tốc.

C. Đột ngột rẽ sang trái.         D. Đột ngột rẽ sang phải.
Câu 5: Máy nén thủy lực cho ta lợi về: 

A. đường đi.

B. công.

C. Lực.
D. Công suất.
Câu 6: Trường hợp nào sau đây lực ma sát có hại ?
A. Khi kéo co, lực ma sát giữa chân của vận động viên với mặt đất, giữa tay của vận động viên với dây kéo.

B. Khi máy vận hành, ma sát giữa các ổ trục các bánh răng làm máy móc sẽ bị mòn đi

C. Rắc cát trên đường ray khi tàu lên dốc

D. Rắc nhựa thông vào bề mặt dây cuaroa, vào cung dây của đàn vi-ô-lông, đàn nhị (đàn cò)

 Câu 7: Đơn vị của áp suất là:
A. Pa.


B. N/m3.

C. N/m2.

D. N

Câu 8: Trong các cách tăng, giảm áp suất sau đây, cách nào là đúng ?
A. Muốn tăng áp suất thì tăng áp lực, giảm diện tích bị ép.

B. Muốn tăng áp suất thì giảm áp lực, tăng diện tích bị ép.

C. Muốn giảm áp suất thì phải giảm áp lực, giữ nguyên diện tích bị ép.

D. Muốn giảm áp suất thì phải giữ nguyên áp lực, tăng diện tích bị ép.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: (3đ) 

Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 
2,163.106 N/m2. Một lúc sau áp kế chỉ 4.106  N/m2.
a) Tàu đã nổi lên hay lặn  xuống? Vì sao?

b) Tính độ sâu của tàu ngầm ở hai thời điểm trên. Cho biết trọng lượng riêng của nước biển là  10300N/m2 .

Bài 2: (2 đ) 

Một bình thông nhau chứa nước biển. Người ta đổ thêm xăng vào một nhánh. Hai mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 21 mm.
Tính độ cao của cột xăng. Cho biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3 và của xăng là 7000N/m3 .

Bài 3: ( 1đ) 

Ở một chiếc tàu biển bị đắm và đã chìm xuống đáy biển, người ta thấy rằng những vỏ đồ hộp đã dùng giở vẫn giữ nguyên hình dạng cũ của chúng, trái lại những đồ hộp chưa mở, chưa dùng lại bị bẹp. Tại sao lại như vậy ?
--- Chúc các em làm bài tốt! ---
	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016-2017

ĐỀ 2
	MỤC TIÊU – MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Vật lý 8




I. MỤC TIÊU.

· Kiểm tra học sinh các kiến thức về lực, lực ma sát quán tính, áp suất chất rắn, chất lỏng, áp suất chất khí.
· Học sinh có thái độ cẩn thận, trung thực trong khi làm bài kiểm tra.
II. MA TRẬN.

	Nội dung
	Biết
	Hiểu
	VD
	VD cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Sự cân bằng lực, quán tính, lực ma sát
	2

1
	
	2

1
	
	
	
	
	
	4

2

	Áp suất chất rắn, áp suất chất lỏng, áp suất chất khí
	1

       0,5đ
	1

1đ
	1

0,5đ
	1

1đ
	
	1

1đ
	
	1

  1đ
	6

5

	Bình thông nhau, máy nén thủy lực.
	2

1đ
	
	
	1

1đ
	
	1

1đ
	
	
	4

3

	Tổng
	6

3,5đ
	5

3,5đ
	3

                                    3đ
	14

10đ


	BGH duyệt

Khúc Thị Mỹ Hạnh
	Tổ trưởng duyệt

Trần Thị Khánh Nguyệt
	Nhóm trưởng – GV ra đề

Phạm Thị Ngân


	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016-2017

ĐỀ 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Vật lý 8




Phần I:TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm) Đúng mỗi câu được 0,5 đ.

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Đáp án
	D
	D
	A
	D
	C
	B
	A,C
	A,C,D


Phần II: TỰ LUẬN:(6 điểm)

	

Bài
	Nội dung
	Biểu điểm

	Bài 1: (3đ) 


	- Tóm tắt: 




- Bài giải:

a, Trả lời được:Tàu lặn



giải thích được





b. Tính được h1 = 210m 



Tính được h2 = 388,4m




- Đáp số












	0,25đ 

0,5đ 

0,5đ

0,75đ

0,75đ

0,25đ

	Bài 2:(2đ)


	-Tóm tắt 






-Bài giải

Vẽ hình đúng




Viết được: pA = pB




Tính được h = 65,5mm



     - Đáp số







	0,25đ


0,25đ

0,25đ

1đ

0,25đ

	Bài 3: HS khá giỏi  (1đ)


	Giải thích được






	1đ


* Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tương đương.

